CHỦ ĐỀ III :  

SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KHOA HỌC KĨ THUẬT 

CỦA CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

I.HOA KỲ

	1.Thảnh tựu kinh tế - KHKT từ 1945 – 1973


	· Chiếm hơn ½ sản lượng CN thế giới ( 1946: 56%)
· Sản lượng nông nghiệp = Gấp đôi tổng sản lượng ( Anh+Pháp+CHLB Đức+Ý+Nhật)

· Chiếm 50% tàu bè trên biển

· Chiếm ¾ trữ lượng vàng của thế giới

· Chiếm 40% sản phẩm kinh tế thế giới
=>Thập niên 60 : Mỹ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới
· Khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại



	2. Thành tựu kinh tế - KHKT 1973 - 1991
	· 1973-1982: Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài

· Năng suất lao động giảm còn 0.43% (1974-81)
· Trữ lượng vàng còn hơn 11 tỉ USD

· 1983: Kinh tế phục hồi trở lại



	3. Thành tựu kinh tế - KHKT 1991 – 2000
	· GDP đạt 9765 tỉ USD, chiếm 25% sản phẩm toàn cầu
· Chi phối hầu hết các tổ chức kinh tế - tài chính trên thế giới

· Dù có nhiều biến động nhưng vị trí không thay đổi

· Khoa học kĩ thuật : Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh



	4. Nguyên nhân phát triển


	1. lãnh thổ Mỹ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, năng động, sáng tạo
2. Mỹ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận tử buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh

3. Mỹ đã áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa họa, kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, điểu chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất
4. Các tổ hợp công nghiệp-quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước

5. Các chính sách và biện pháp điều tiết cảu Nhà nước đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển



	5. Chính sách đối ngoại
	1945-1973:

Với chiến lược “toàn cầu”,với âm mưu  làm bá chủ thế giới.
MỤC TIÊU :

· Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới

· Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vỉ hòa bình, dân chủ trên thế giới

· Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.
BIỆN PHÁP

- Thực hiện chiến tranh lạnh
-Trực tiếp gây ra hoặc ủng hộ hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược và bạo loạn . lật đổ nhiều chính quyền ở nhiều nước như Việt Nam , Trung Đông

- 1972 : Tổng thống Nixon thăm Trung Quốc – 1979 : thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung.

- 5/1972 : Nixon thăm Liên Xô

( thực hiện sách lược hòa hoãn với các nước lớn để chống lại phòng trào cách mạng thế giới.

1973-1991:
Chính quyền B. Clinton theo chiến lược [ Cam kết và mở rộng]

· Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu
· Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh cảu nền kinh tế Mỹ

· Sử dụng khẩu hiệu [ Thúc đẩy dân chủ ] để can thiệp vào công việc nội bộ cảu nước khác

Với vụ vào 11/9/2001,

Mỹ cũng rất dễ bị tổn thương và khủng bố dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại 



II.NHẬT BẢN

	1.Thảnh tựu kinh tế - KHKT từ 1945 – 1952


	· Hậu quả nặng nề sau thế chiến II
· Bị quân đội Mỹ chiếm đóng từ 1945-1952

· Về chính trị, Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt, xét xử tội phạm chiến tranh
· Hiến pháp mới có hiệu lực từ 3/5/1947, quy định Nhật Bản là  nước quân chủ lập hiến, thực chất là chế độ dân chủ đại nghị tư sản

· Về kinh tế: 3 cuộc cải cách lớn:

1. Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, giải tán các Daibatxư 

2. Cải cách ruộng đất 

3. Dân chủ hóa lao động

· 1950-1951: Nhật Bản đã phục hồi kinh tế, đạt mức trước chiến tranh



	2. Thành tựu kinh tế - KHKT 1952 - 1973
	· 1952-1960: Phục hồi,  Nhật Bản phát triển nhanh, nhất là từ 1960-73: phát triển “thần kì”

· Năm 70 trở đi, NB trở thành 1 trong 3 tr/t KT- tài chính

lớn của thế giới

Khoa học kĩ thuật :

· NB rất coi trọng GD và KH-KT, mua bằng phát minh sáng chế trị giá tới 6 ti USD

· Tập trung vào lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng



	3. Thành tựu kinh tế - KHKT 1973 - 1991
	· Nửa sau những năm 80, vươn lên là siêu cường tài chính số 1 thế giới với dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 lần của Mỹ, cũng là chủ nợ lớn nhất thế giới


	4. Thành tựu kinh tế - KHKT 1991 – 2000


	· Vẫn là 1 trong 3 kinh tế-tài chính lớn của thế giới
· GDP: 4746 tỉ USD, bình quân trên đầu người là 37408 USD

· KH-KT:  phóng 49 vệ tinh
· Văn hóa: vẫn giữ được những giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa

	5. Nguyên nhân phát triển


	Nhanh chóng vươn lên thành 1 siêu cường kt sau Mỹ do:
1.Con người được coi là vốn quý nhất, là nhấn tố quyết định hàng đầu
2.Vai trò lãnh đạo,quản lý có hiệu quả của nhà nước

3.Các cty Nhật Bản năng động có tầm nhìn xa , quản lí tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao.
4.Áp dụng thành tựu KH-KTđể nâng cao năng suất, phát triển chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
5.Chi phí quốc phòng thấp ( không quá 1%GDP)
6. Tận dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển như nguồn viện trợ Mỹ , các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Việt Nam để làm giàu.


	6. Chính sách đối ngoại
	1945-1952:
· Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mỹ

· Kí kết Hiệp ước hòa bình San Francisco(8/9/1951)

· Chấm dứt chế độ chiếm đóng cảu Đồng minh (1952)
· Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật được kí kết

· Nhật Bản chấp nhận đứng dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mỹ, để cho Mỹ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản

1952-1973: Vẫn là chính sách chủ trương “thân Mỹ” 
1973-1991: Chính sách đối ngoại mới, tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước ĐNA và tổ chức ASEAN

1991-2000:

· Vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ

· Học thuyết Miyadaoa và Hashimoto coi trọng quan hệ với Tây Âu, mở rộng đối ngoại đến phạm vi toàn cầu và chú trọng ĐNA




III. TÂY ÂU

	1.Thảnh tựu kinh tế - KHKT từ 1945 – 1950


	-Thế chiến II để lại hậu quả nặng nề
-Nhờ sự cố gắng của từng nước và viện trợ của Mỹ trong kế hoạch Marshall đến khoảng 1950 , kinh tế của các nước Tây Âu bước đầu phục hồi, đạt mức trước chiến tranh.

-Các nước Tây Âu trở thành đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu vừa mới hình thành.



	2. Thành tựu kinh tế - KHKT 1950 - 1973
	- Kinh tế có sự phát triển nhanh ( Cộng hòa liên bang Đức là cường quốc công nghiệp đứng thứ 3, Anh đứng thứ 4. Pháp hạng 5 trong thế giới tư bản )
- Tây Âu trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế- tài chánh lớn của thế giới.


	3. Thành tựu kinh tế - KHKT 1973 - 1991
	- Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới , nhiều nước ở Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định  kéo dài đến thập kỉ 90.
-Tây Âu gặp khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ , Nhật , NICs

- Quá trình “ nhất thể hóa “ của Cộng đồng châu Âu còn nhiều trở ngại.

	4. Thành tựu kinh tế - KHKT 1991 – 2000


	- Trải qua một đợt suy thoái ngắn, từ năm 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu đã có sự phục hồi và phát triển
- Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tề - tài chánh lớn nhất thế giới

-Giữa thập kỷ 90, 15 nước thành viên EU đạt GDP hơn 7000 tỉ usd, chiếm khoảng 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp của thế giới

	5. Nguyên nhân phát triển


	1. Áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kỉ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động, na6ngcao chất lượng. hạ giá thành sản phẩm
2. Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc quản lý điều tiết. thúc đẩy nền kinh tế

3. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ Mỹ , tranh thủ nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ 3, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC. 

	6. Chính sách đối ngoại
	- 1945 – 1950 : Gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) do Mỹ đứng đầu
-1950 – 1973 : Một mặt liên minh chặt chẽ với Mỹ . một mặt đa phương hóa quan hệ ngoại giao.
-Nhiều thuộc đại của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kỳ “ phi thực dân hóa “ trên phạm vi toàn cầu.

-1973 – 1991 :

+ 11/1972 : Việc kí hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa CHLB Đức và CHDC Đức làm cho tình hình châu Âu dịu đi.

+1975 Các nước Tây Âu tham gia Định ước Helsinki

+ 1989 : Chiến tranh lạnh kết thúc

-1991 – 2000 : Có sự điều chỉnh quan trọng trong bối cảnh chiến tranh lạnh kết thúc , trật tự hai cực Yalta sụp đổ

+ Anh duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ

+ Pháp , Đức trở thành đối trọng với Mỹ trong những vấn đề quốc tế quan trọng.

Tuy nhiên tất cả các nước còn chú ý mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở Á, Phi, Mỹ Latinh, Đông Âu và SNG



IV. ẤN ĐỘ

	1.Thành tựu kinh tế và khoa học kĩ thuật


	- Trong thời kì xây dựng đất nước, Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu về nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng, chế tạo máy, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.

- Nông nghiệp:
+ Nhờ tiến hành cuộc “Cách mạng xanh” nên từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực.

+ Từ 1995, là nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới
- Công nghiệp:

+ Những năm 70, sử dụng năng lượng hạt nhân vào sản xuất điện.

+ Những năm 80, đứng hàng thứ 10 trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới
+ Chế tạo được máy móc, thiết bị ngành dệt, hóa chất, máy bay, tàu thủy, đầu máy xe lửa, TV màu...
- KHKT có những bước tiến nhanh chóng và hiện nay đang cố gắng vươn lên hành các cường quốc về công nghệ phần mềm, hạt nhân, vũ trụ.

- Cuộc “Cách mạnh chất xám” đưa Ấn Độ thành 1 trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.

- 1974: thử thành công bom nguyên tử.

- 1975: phóng vệ tinh nhân tạo -

	2. Chính sách đối ngoại


	-Theo đuổi chính sách hòa bình ,trung lập , tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc
-Ngày 7/1/1972 Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt nam


V. ĐÔNG NAM Á

	CHIẾN LƯỢC
	HƯỚNG NỘI
	HƯỚNG NGOẠI

	THỜI GIAN
	Sau khi giành độc lập
	Từ những năm 60-70

	MỤC TIÊU
	công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền KT tự chủ
	công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo

	NỘI DUNG
	Nội dung chủ yếu là đẩy mạnh phát triên các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa sản xuất.
	Tiến hành “mở cửa” nền KT, thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

	THÀNH TỰU
	Đáp ứng được nhu cầu cơ bản trong nước, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp, phát triển 1 số ngành chế biến, chế tạo.
	- Bộ mặt kinh tế - xã hội của các nước này có sự phát triển lớn, tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cao hơn nông nghiệp, mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh.

- Vân đề tăng trưởng và công bằng xã hội được chú trọng. Tốc độ tăng trưởng của các nước khá cao. Singapore trở thành 1 trong 4 con rồng châu Á.

	HẠN CHẾ
	-Thiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ, chi phí cao dẫn đến tình trạng thua lỗ
-Tệ tham nhũng, quan liêu phát triển

-Đời sống người lao động còn nhiều khó khăn, chưa giải quyết được quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội.
	-Trải qua khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
-Tình hình chính trị một số nước không ổn định
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